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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

          Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thẩm phán. 

         Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Gấm - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên họp: Bà Phan 

Thị Hạnh Ngân - Kiểm sát viên. 

         Ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 55/2024/TLST-VDS 

ngày 15 tháng 03 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự”; theo Quyết định mở phiên họp số: 22/2024/QĐPH-DS ngày 17 tháng 6 năm 

2024, giữa: 

- Người yêu cầu: Bà Nguyễn Hồng T, sinh năm 1954; Nơi ĐKHKTT và cư trú: 

Số C H, phường H, quận H, Hà Nội; Người đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Thùy 

V, sinh năm 1983; Địa chỉ: Số C H, phường H, quận H, Hà Nội (Giấy ủy quyền số 

công chứng 0411 ngày 15/01/2024). 

- Người bị yêu cầu: Chị Nguyễn Thị Thanh T1, sinh năm 1979; Nơi ĐKHKTT 

và cư trú: Số C H, phường H, quận H, Hà Nội. 

(Bà T và chị V có mặt; Chị T1 vắng mặt) 

                                      

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

          Người yêu cầu, bà Nguyễn Hồng T do chị Nguyễn Thùy V là đại diện theo ủy 

quyền trình bày: 

Bà Nguyễn Hồng T và ông Nguyễn Văn S xây dựng gia đình với nhau từ năm 

1978 rồi về chung sống tại số C H, phường H, quận H, Hà Nội. Quá trình chung sống 

ông S, bà T sinh được 02 người con là Nguyễn Thị Thanh T1, sinh ngày 12/01/1979 và 

Nguyễn Thùy V, sinh ngày 11/01/1983. Năm 2022, ông Nguyễn Văn S đã chết. Còn lại 

chị T1 và chị V vẫn sống cùng bà Nguyễn Hồng T tại địa chỉ trên. 

Về tình trạng sức khỏe của chị T1: Từ khi sinh ra đã có những biểu hiện không 

bình thường như: Có những cơn co giật, ngã lăn ra đất sùi bọt mép, nhận thức hạn chế, 

chửi bới người thân….gia đình đã đưa chị T1 đi điều trị tại Bệnh viện T3 nhưng bệnh 

tình không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng. Từ năm 2011 đến nay, chị T1 điều 

trị bệnh tại Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế quận H (Địa chỉ: Số B P, quận H, Hà 

Nội), với những biểu hiện bệnh: Liên tục có những cơn co giật, ngã lăn ra đất sùi bọt 

mép, mắt trợn ngược, không nhận thức được xung quanh và người thân, đại tiểu tiện tự 
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do không tự chủ. Khi hết cơn co giật thì chửi bới người thân, lảm nhảm vô ý thức… 

Mọi sinh hoạt cá nhân (ăn, uống, vệ sinh) đều phụ thuộc và người thân chăm sóc. 

Nay bà T yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự về “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” đối với chị Nguyễn Thị Thanh T1. Tuy nhiên, do tuổi 

cao, sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn nên bà T đề nghị Tòa án cử chị Nguyễn Thùy V (em 

gái chị T1) là người giám hộ cho chị Nguyễn Thị Thanh T1 theo quy định của pháp 

luật. 

Tại phiên họp, bà Nguyễn Hồng T, chị Nguyễn Thùy V đều có mặt và giữ 

nguyên yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự về “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” đối với chị Nguyễn Thị Thanh T1 và chỉ định chị Nguyễn 

Thùy V làm người giám hộ cho chị Nguyễn Thị Thanh T1. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên họp phát biểu 

quan điểm: Quá trình giải quyết vụ việc, Thẩm phán và các đương sự chấp hành đúng 

các quy định của luật tố tụng dân sự. Căn cứ Điều 27, Điều 369, 378 Bộ luật tố tụng 

dân sự, đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về “Yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” đối với chị Nguyễn Thị Thanh T1 và 

cử chị Nguyễn Thùy V là người giám hộ cho chị Nguyễn Thị Thanh T1.  

                                      

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm nhận định: Bà Nguyễn Hồng T và ông Nguyễn Văn S xây 

dựng gia đình với nhau từ năm 1978 rồi về chung sống tại số C H, phường H, quận H, 

Hà Nội. Quá trình chung sống, ông bà sinh được 02 người con là Nguyễn Thị thanh 

T2, sinh năm 1979 và Nguyễn Thùy V, sinh năm 1983. Năm 2022, ông S đã chết. Còn 

lại chị T2 và chị V vẫn sống cùng bà T tại địa chỉ trên. 

Về tình trạng sức khỏe của chị T2: Từ khi sinh ra đã có những biểu hiện không 

bình thường như: Có những cơn co giật, ngã lăn ra đất sùi bọt mép, nhận thức hạn chế, 

chửi bới người thân….gia đình đã đưa chị T2 đi điều trị tại Bệnh viện T3 nhưng bệnh 

tình không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng. Từ năm 2011 đến nay, chị T2 điều 

trị bệnh tại Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế quận H (Địa chỉ: Số B P, quận H, Hà 

Nội), với những biểu hiện bệnh: Liên tục có những cơn co giật, ngã lăn ra đất sùi bọt 

mép, mắt trợn ngược, không nhận thức được xung quanh và người thân, đại tiểu tiện tự 

do không tự chủ. Khi hết cơn co giật thì chửi bới người thân, lảm nhảm vô ý thức… 

Mọi sinh hoạt cá nhân (ăn, uống, vệ sinh) đều phụ thuộc và người thân chăm sóc. 

Ngày 02/03/2024, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định trưng cầu 

giám định về sức khỏe tâm thần đối với chị Nguyễn Thị Thanh T1 (Quyết định số 

04/2024/QĐ - TCGĐ). 

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 144/KLGĐ ngày 07 tháng 

6 năm 2024 của Viện pháp y tâm thần T4 - Bộ Y: Tại thời điểm giám định đối tượng 

Nguyễn Thị Thanh T1 bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn và chậm phát triển tâm thần 

nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số G40.6 + F72. 

Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Như vậy, yêu cầu của bà Nguyễn Hồng T về việc tuyên bố chị Nguyễn Thị Thanh T1 

mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ và được chấp nhận.  
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Do ông Nguyễn Văn S (bố đẻ chị T1) đã chết; Chỉ còn mẹ đẻ chị T1 là bà Nguyễn 

Hồng T và em gái chị T1 là chị Nguyễn Thùy V hiện đang cư trú cùng chị T1. Tuy 

nhiên, do bà T tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên bà T và chị V cùng thống 

nhất cử chị V là người giám hộ cho chị T1. Do vậy, chị Nguyễn Thùy V là người giám 

hộ cho chị Nguyễn Thị Thanh T1 theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Bộ luật dân sự. 

         Về lệ phí: Bà Nguyễn Hồng T phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên.       

QUYẾT ĐỊNH 

       Căn cứ Điều 22; Các Điều 49, 54, 57, 58, 59 Bộ luật dân sự.  

       Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 

149; Điều 367; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” của bà Nguyễn Hồng T.  

2. Tuyên bố chị Nguyễn Thị Thanh T1, sinh năm 1979; Nơi ĐKHKTT và cư trú: 

Số C H, phường H, quận H, Hà Nội, mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Chị Nguyễn Thùy V, sinh năm 1983 (em gái chị T1) là người giám hộ cho chị 

Nguyễn Thị Thanh T1. Chị Nguyễn Thùy V thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật cho đến khi có 

sự thay đổi khác. 

4. Về lệ phí việc dân sự: Bà Nguyễn Hồng T phải nộp 300.000 đồng tiền lệ phí 

giải quyết việc dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Bà T đã nộp 300.000 đồng tiền 

tạm ứng lệ phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0006329 ngày 

13/03/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nay được trừ vào 

tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. Xác nhận bà T đã nộp đủ. 

5. Phiên họp giải quyết việc dân sự công khai sơ thẩm, có mặt bà Nguyễn Hồng 

T và chị Nguyễn Thùy V. Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm có quyền kháng nghị Quyết định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THADS q. Hoàn Kiếm;  

- VKSND TP Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

 - Lưu HS, VP. 

 

                       THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                      NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 

   


